	UBND XÃ HOẰNG TIẾN
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Tuần 04 tháng 11 năm 2025, Từ ngày 24/11/2025 đến ngày 28/11/2025)

1. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Trạng thái hồ sơ: Đã trả kết quả

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251222-0025
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRƯƠNG ĐÌNH HẢI
	THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0387857167
	22/12/2025 14:05:30
	25/12/2025 14:05:00
	23/12/2025 08:43:45
	
	

	2
	H56.139-251222-0027
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ VĂN HÙNG
	Số nhà 10, Đường số 08, Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0988716305
	22/12/2025 16:18:34
	25/12/2025 16:18:00
	23/12/2025 16:51:11
	
	

	3
	H56.139-251222-0042
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	LỮ THỊ TUYẾT
	Số nhà 32, Đường 510, Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0384735303
	22/12/2025 17:03:38
	26/12/2025 07:00:00
	23/12/2025 16:50:18
	
	

	4
	H56.139-251222-0047
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ HỒNG
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0981103264
	22/12/2025 17:04:04
	26/12/2025 07:00:00
	23/12/2025 16:49:41
	
	

	5
	H56.139-251223-0014
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ HÀ
	Phố Đạo Sơn, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	0971366336
	23/12/2025 15:49:09
	26/12/2025 15:48:59
	24/12/2025 17:02:04
	
	

	6
	H56.139-251223-0018
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ THÚY
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0902215312
	23/12/2025 15:49:27
	26/12/2025 15:48:59
	25/12/2025 10:46:36
	
	

	7
	H56.139-251224-0006
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0931390466
	24/12/2025 11:22:17
	29/12/2025 11:22:00
	25/12/2025 19:44:56
	
	

	8
	H56.139-251224-0008
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ TRƯƠNG TÌNH
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975898222
	24/12/2025 11:22:32
	29/12/2025 11:22:00
	25/12/2025 19:43:53
	
	

	9
	H56.139-251224-0014
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRƯƠNG ĐÌNH BẮC
	THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0383670275
	24/12/2025 11:22:48
	29/12/2025 11:22:00
	25/12/2025 19:43:10
	
	

	10
	H56.139-251224-0015
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ THU
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0392127969
	24/12/2025 11:23:03
	29/12/2025 11:22:59
	25/12/2025 19:42:29
	
	

	11
	H56.139-251224-0016
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	PHẠM THỊ NỞ
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0346156343
	24/12/2025 11:23:18
	29/12/2025 11:22:59
	25/12/2025 19:41:40
	
	

	12
	H56.139-251224-0017
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LỮ THỊ TUYẾT
	THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0384735303
	24/12/2025 11:23:33
	29/12/2025 11:22:59
	25/12/2025 19:40:51
	
	

	13
	H56.139-251224-0018
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRƯƠNG THỊ SEN
	thôn thành xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0985922122
	24/12/2025 11:23:48
	29/12/2025 11:22:59
	25/12/2025 19:39:54
	
	

	14
	H56.139-251224-0019
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ HUYỀN
	THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0976983726
	24/12/2025 11:35:28
	29/12/2025 13:30:00
	24/12/2025 17:01:14
	
	

	15
	H56.139-251224-0023
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN VĂN PHÚC
	THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0903278722
	24/12/2025 16:08:46
	29/12/2025 16:07:59
	25/12/2025 14:15:13
	
	

	16
	H56.139-251224-0024
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ VĂN PHÚC
	THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0985476173
	24/12/2025 16:09:09
	29/12/2025 16:08:59
	25/12/2025 16:56:05
	
	

	17
	H56.139-251226-0007
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	PHẠM THỊ THANH
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0385943142
	26/12/2025 09:25:55
	31/12/2025 09:24:59
	
	
	

	18
	H56.139-251226-0013
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ LAN
	THÔN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0357070725
	26/12/2025 11:32:33
	31/12/2025 13:30:00
	
	
	

	19
	H56.139-251226-0014
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ THANH
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0965360103
	26/12/2025 11:32:49
	31/12/2025 13:30:00
	
	
	

	20
	H56.139-251226-0024
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ XUÂN HÙNG
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975976638
	26/12/2025 15:45:13
	31/12/2025 15:45:00
	
	
	

	21
	H56.139-251226-0028
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN ĐỨC PHÚ
	Số nhà 75, Đường 510B, Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0917946035
	28/12/2025 21:58:16
	05/01/2026 07:00:00
	
	
	




2. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH - VĂN HÓA XÃ HỘI

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251219-0042
	Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
	
	VŨ DUY THÊM
	thôn khang đoài, Tỉnh Thanh Hóa
	0388936405
	22/12/2025 10:42:13
	12/01/2026 10:41:59
	
	
	

	2
	H56.139-251223-0011
	Thăm viếng mộ liệt sĩ.
	
	NGUYỄN VĂN KỲ
	THÔN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0362742776
	23/12/2025 09:49:14
	30/12/2025 09:48:59
	25/12/2025 11:17:51
	
	

	3
	H56.139-251225-0006
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ VĂN HẢI ĐĂNG
	Thôn phong lan, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0358464155
	25/12/2025 11:10:51
	05/01/2026 11:09:59
	26/12/2025 22:30:08
	
	

	4
	H56.139-251225-0011
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ PHẠM DUY
	Thôn Linh Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0343695514
	25/12/2025 11:11:04
	05/01/2026 11:11:00
	26/12/2025 22:33:07
	
	

	5
	H56.139-251225-0013
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ PHẠM VIÊN
	Thôn Liên Minh xã Hoằng Tiến Hoằng Hoá Thanh Hoá , Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0347102754
	25/12/2025 11:11:15
	05/01/2026 11:11:00
	26/12/2025 22:36:07
	
	

	6
	H56.139-251225-0016
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	TRƯƠNG THỊ THẢO
	Hùng Tiến, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0983374650
	25/12/2025 11:11:32
	05/01/2026 11:11:00
	26/12/2025 22:06:10
	
	

	7
	H56.139-251225-0018
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ TRƯƠNG CƯỜNG
	Thôn Chuế 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0386337812
	25/12/2025 11:11:41
	05/01/2026 11:11:00
	26/12/2025 22:21:08
	
	

	8
	H56.139-251225-0020
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	VŨ DUY NĂM
	Khang Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0352872119
	25/12/2025 11:11:54
	05/01/2026 11:11:00
	26/12/2025 22:24:07
	
	

	9
	H56.139-251225-0021
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ TRƯƠNG ĐỊNH
	Thôn linh trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0979053922
	25/12/2025 11:12:05
	05/01/2026 11:11:59
	
	
	

	10
	H56.139-251225-0022
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	HỒ THỊ XÂY
	Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0338389910
	25/12/2025 11:12:15
	09/01/2026 11:11:59
	26/12/2025 22:09:11
	
	

	11
	H56.139-251225-0025
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ THỊ LOAN
	THÔN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0384338467
	25/12/2025 11:24:35
	05/01/2026 11:24:00
	26/12/2025 22:21:07
	
	

	12
	H56.139-251225-0034
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ THỊ DƠN
	Thôn Hải sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0348211336
	26/12/2025 13:59:38
	07/01/2026 13:58:59
	
	
	

	13
	H56.139-251226-0016
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ KHẮC DỰ
	Thôn Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0988272113
	26/12/2025 13:59:38
	07/01/2026 13:58:59
	26/12/2025 22:18:07
	
	

	14
	H56.139-251226-0011
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ HOÀNG GIANG
	Thôn van phong xã hoằng tiên , Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986736081
	26/12/2025 14:00:18
	07/01/2026 14:00:00
	26/12/2025 22:12:10
	
	

	15
	H56.139-251226-0020
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	TRƯƠNG THỊ PHẢN
	Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0388508048
	26/12/2025 14:08:58
	07/01/2026 14:07:59
	26/12/2025 22:12:10
	
	

	16
	H56.139-251226-0021
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	LÊ THỊ TIẾN
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	038150022371
	26/12/2025 14:43:43
	13/01/2026 14:43:00
	26/12/2025 22:27:08
	
	

	17
	H56.139-251226-0023
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	LÊ THỊ TÀI
	Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0336647456
	26/12/2025 14:43:52
	13/01/2026 14:43:00
	26/12/2025 22:30:07
	
	





3. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251222-0003
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
	thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0393353613
	22/12/2025 08:09:05
	22/12/2025 17:00:00
	22/12/2025 16:20:30
	
	

	2
	H56.139-251222-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
	thôn An Lạc, Tỉnh Thanh Hóa
	0393353613
	22/12/2025 08:09:21
	23/12/2025 08:09:00
	22/12/2025 16:10:37
	
	

	3
	H56.139-251222-0011
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ HÀ
	thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0937164438
	22/12/2025 09:40:43
	22/12/2025 17:00:00
	22/12/2025 16:20:43
	
	

	4
	H56.139-251222-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN HỮU TƯ
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0961234168
	22/12/2025 09:41:29
	23/12/2025 09:41:00
	22/12/2025 22:54:39
	
	

	5
	H56.139-251222-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ HÀ
	thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0937164438
	22/12/2025 09:42:23
	23/12/2025 09:41:59
	22/12/2025 22:56:31
	
	

	6
	H56.139-251222-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN HỮU BÌNH
	THÔN CHUẾ 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0976579536
	22/12/2025 09:42:43
	23/12/2025 09:41:59
	22/12/2025 16:14:50
	
	

	7
	H56.139-251222-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HỒ THỊ HẰNG
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0968269084
	22/12/2025 09:43:06
	23/12/2025 09:43:00
	22/12/2025 16:15:58
	
	

	8
	H56.139-251222-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ VĂN HẢI
	THÔN HÙNG TIẾN, Tỉnh Thanh Hóa
	0974135232
	22/12/2025 09:43:24
	23/12/2025 09:43:00
	22/12/2025 15:07:13
	
	

	9
	H56.139-251222-0017
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Lê Trương Đông
	thôn Linh Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0979053922
	22/12/2025 10:39:45
	22/12/2025 17:00:00
	22/12/2025 14:00:20
	
	

	10
	H56.139-251222-0016
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	ĐỖ VĂN HẢI
	THÔN HÙNG TIẾN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0974135232
	22/12/2025 10:39:53
	22/12/2025 17:00:00
	22/12/2025 16:38:14
	
	

	11
	H56.139-251222-0021
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN HỮU TƯ
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0961234168
	22/12/2025 11:07:38
	23/12/2025 11:07:00
	22/12/2025 15:56:59
	
	

	12
	H56.139-251222-0023
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ MAI
	313 Trần Hưng Đạo, Phường Quảng Phú, Tỉnh Thanh Hóa
	0926790528
	22/12/2025 11:08:06
	23/12/2025 11:07:59
	22/12/2025 16:03:38
	
	

	13
	H56.139-251222-0022
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ MAI
	313 Trần Hưng Đạo, Tỉnh Thanh Hóa
	0926790528
	22/12/2025 11:08:45
	22/12/2025 17:00:00
	22/12/2025 16:20:14
	
	

	14
	H56.139-251222-0029
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ HẢI BỐN
	thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0379832004
	22/12/2025 14:46:57
	23/12/2025 14:46:00
	22/12/2025 22:57:45
	
	

	15
	H56.139-251222-0037
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM THỊ QUYÊN
	thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0389867485
	22/12/2025 15:42:09
	23/12/2025 15:41:59
	22/12/2025 22:58:35
	
	

	16
	H56.139-251222-0038
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ LOAN
	Số nhà 42, Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0966890874
	22/12/2025 15:42:20
	23/12/2025 15:41:59
	22/12/2025 22:57:52
	
	

	17
	H56.139-251222-0040
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN SƠN
	thôn thành xuân, Tỉnh Thanh Hóa
	0328089127
	22/12/2025 16:08:09
	23/12/2025 16:07:59
	22/12/2025 22:56:39
	
	

	18
	H56.139-251222-0043
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	VŨ ĐỨC ANH
	nhà trọ Nguyễn Thị Thu Thảo tổ 20, khu, phố 3A, Tỉnh Thanh Hóa
	0917760519
	23/12/2025 07:41:35
	24/12/2025 07:41:00
	23/12/2025 11:32:12
	
	

	19
	H56.139-251222-0044
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ PHẠM HIẾU
	THÔN GIANG SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0353925633
	23/12/2025 07:41:55
	24/12/2025 07:41:00
	23/12/2025 11:32:22
	
	

	20
	H56.139-251222-0046
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ PHẠM HIẾU
	THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0353925633
	23/12/2025 07:42:32
	23/12/2025 17:00:00
	23/12/2025 10:24:55
	
	

	21
	H56.139-251222-0048
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	VŨ ĐỨC ANH
	nhà trọ Nguyễn Thị Thu Thảo tổ 20, khu, phố 3A, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0917760519
	23/12/2025 07:42:37
	23/12/2025 17:00:00
	23/12/2025 10:24:44
	
	

	22
	H56.139-251223-0004
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRỊNH THỊ THU TRANG
	thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0869116860
	23/12/2025 08:58:07
	23/12/2025 17:00:00
	23/12/2025 11:38:02
	
	

	23
	H56.139-251223-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	DƯƠNG VĂN SỸ
	THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0983071386
	23/12/2025 08:59:03
	24/12/2025 08:58:59
	23/12/2025 11:29:50
	
	

	24
	H56.139-251223-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRỊNH THỊ THU TRANG
	thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0869116860
	23/12/2025 08:59:22
	24/12/2025 08:58:59
	23/12/2025 11:35:44
	
	

	25
	H56.139-251223-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ HOA
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0378498427
	23/12/2025 09:01:02
	24/12/2025 09:01:00
	23/12/2025 11:37:21
	
	

	26
	H56.139-251223-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Thị Thanh Thảo
	Thôn linh trường, xã hoằng tiến,tỉnh thanh hóa , Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0961223624
	23/12/2025 09:22:56
	24/12/2025 09:22:00
	23/12/2025 11:38:12
	
	

	27
	H56.139-251223-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ LÝ
	THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0334097589
	23/12/2025 09:48:30
	24/12/2025 09:48:00
	23/12/2025 11:35:53
	
	

	28
	H56.139-251223-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	MAI VĂN XUÂN
	Số nhà 17 đường Số 4 Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0334097589
	23/12/2025 09:48:40
	24/12/2025 09:48:00
	23/12/2025 11:35:02
	
	

	29
	H56.139-251223-0017
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ HOÀNG HIỆP
	THÔN VĂN PHONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0974193992
	23/12/2025 15:11:01
	24/12/2025 17:00:00
	23/12/2025 16:26:00
	
	

	30
	H56.139-251223-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ HOÀNG HIỆP
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0974193992
	23/12/2025 15:11:30
	24/12/2025 15:11:00
	23/12/2025 16:27:04
	
	

	31
	H56.139-251223-0021
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN BẮC
	thôn Đông Hòa, Tỉnh Thanh Hóa
	0961576125
	23/12/2025 15:29:53
	24/12/2025 15:28:59
	23/12/2025 16:26:56
	
	

	32
	H56.139-251223-0032
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRẦN HỮU NGHỊ
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0978296936
	23/12/2025 16:17:11
	24/12/2025 17:00:00
	23/12/2025 17:41:26
	
	

	33
	H56.139-251223-0030
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN HỮU NGHỊ
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0978296936
	23/12/2025 16:17:34
	24/12/2025 16:17:00
	23/12/2025 17:41:02
	
	

	34
	H56.139-251223-0035
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ KIM CHI
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0399627834
	24/12/2025 07:35:37
	25/12/2025 07:34:59
	24/12/2025 10:03:56
	
	

	35
	H56.139-251223-0036
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRƯƠNG THỊ KIM CHI
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0399627834
	24/12/2025 07:36:12
	24/12/2025 17:00:00
	24/12/2025 10:10:09
	
	

	36
	H56.139-251224-0005
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRƯƠNG NGỌC TUÂN
	Thôn Tiền Thôn, Tỉnh Thanh Hóa
	0973196456
	24/12/2025 09:30:47
	24/12/2025 17:00:00
	24/12/2025 10:12:27
	
	

	37
	H56.139-251224-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	BÙI THỊ LINH
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0336483987
	24/12/2025 09:31:53
	25/12/2025 09:31:00
	24/12/2025 10:13:26
	
	

	38
	H56.139-251224-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG NGỌC TUÂN
	Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0973196456
	24/12/2025 09:32:09
	25/12/2025 09:31:59
	24/12/2025 10:13:19
	
	

	39
	H56.139-251224-0012
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN VĂN LẬP
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0978791323
	24/12/2025 09:48:18
	24/12/2025 17:00:00
	24/12/2025 10:09:57
	
	

	40
	H56.139-251224-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN LẬP
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0978791323
	24/12/2025 09:48:46
	25/12/2025 09:48:00
	24/12/2025 10:07:35
	
	

	41
	H56.139-251224-0022
	Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	06/5 Phú Thứ, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0354191990
	24/12/2025 14:03:41
	26/12/2025 14:03:00
	24/12/2025 17:01:10
	
	

	42
	H56.139-251224-0025
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Lê Thị Hoài
	Đội 1, Tổ Dân Phố Ruồng, Phường Tự Lạn, Tỉnh Bắc Ninh
	0339834306
	24/12/2025 15:14:10
	25/12/2025 17:00:00
	24/12/2025 17:14:18
	
	

	43
	H56.139-251224-0027
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Trương Thị Tình
	Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0339834306
	24/12/2025 15:14:18
	25/12/2025 17:00:00
	24/12/2025 17:15:33
	
	

	44
	H56.139-251224-0026
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Thị Quỳnh
	Số nhà 18, Thôn Hùng Tiến, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0339834306
	24/12/2025 15:14:25
	25/12/2025 15:13:59
	24/12/2025 17:16:50
	
	

	45
	H56.139-251224-0030
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Tùng Lâm
	Thôn Lê Lợi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0976712311
	24/12/2025 16:14:53
	25/12/2025 16:14:00
	24/12/2025 17:00:46
	
	

	46
	H56.139-251224-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN THĂNG
	THÔN 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0358227233
	25/12/2025 07:46:48
	26/12/2025 07:45:59
	25/12/2025 15:34:34
	
	

	47
	H56.139-251225-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Nguyễn Văn Tòng
	Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0349709909
	25/12/2025 08:28:17
	25/12/2025 17:00:00
	25/12/2025 11:17:50
	
	

	48
	H56.139-251225-0001
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Lê Trương Đông
	thôn linh trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0979053922
	25/12/2025 08:28:41
	25/12/2025 17:00:00
	25/12/2025 11:18:03
	
	

	49
	H56.139-251225-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ LOAN
	THÔN PHONG LAN, Tỉnh Thanh Hóa
	0343234293
	25/12/2025 08:57:21
	26/12/2025 08:56:59
	25/12/2025 15:37:01
	
	

	50
	H56.139-251225-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN SƠN
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0967398536
	25/12/2025 09:41:43
	26/12/2025 09:41:00
	25/12/2025 15:32:25
	
	

	51
	H56.139-251225-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	lê thị thu
	Thôn linh trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0967398536
	25/12/2025 09:42:41
	26/12/2025 09:41:59
	25/12/2025 13:40:50
	
	

	52
	H56.139-251225-0019
	Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	
	NGUYỄN ANH TẤN
	Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0926921540
	25/12/2025 10:47:09
	29/12/2025 10:46:59
	25/12/2025 13:54:24
	
	

	53
	H56.139-251225-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn thị hương
	thôn đại trường, xã hoằng tiến, tỉnh thanh hoá, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0334442307
	25/12/2025 15:06:34
	26/12/2025 15:05:59
	25/12/2025 15:44:55
	
	

	54
	H56.139-251225-0029
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê thị Ngọc
	thôn trung đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0339815520
	25/12/2025 15:06:46
	26/12/2025 15:05:59
	25/12/2025 15:43:16
	
	

	55
	H56.139-251225-0030
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Đình Thế Anh
	Thôn Thanh Xuân xã Hoằng Tiến , Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0961798014
	25/12/2025 15:07:01
	26/12/2025 15:07:00
	25/12/2025 15:40:53
	
	

	56
	H56.139-251225-0031
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Trương đình thế anh
	Thôn thành xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986310327
	25/12/2025 15:07:34
	26/12/2025 17:00:00
	25/12/2025 15:45:56
	
	

	57
	H56.139-251225-0041
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN VIẾT MÙI
	Số nhà 16,THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0352122417
	25/12/2025 16:14:04
	26/12/2025 17:00:00
	25/12/2025 20:14:39
	
	

	58
	H56.139-251226-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐINH MẬU DŨNG
	thôn thành xuân, Tỉnh Thanh Hóa
	0976536178
	26/12/2025 09:15:08
	29/12/2025 09:15:00
	26/12/2025 14:38:32
	
	

	59
	H56.139-251226-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐINH MẬU DŨNG
	thôn thành xuân, Tỉnh Thanh Hóa
	0976536178
	26/12/2025 09:15:38
	29/12/2025 09:15:00
	26/12/2025 14:39:36
	
	

	60
	H56.139-251226-0018
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ PHƯƠNG
	Thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0349716601
	26/12/2025 14:22:47
	29/12/2025 14:22:00
	26/12/2025 17:00:00
	
	

	61
	H56.139-251226-0017
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Phạm Thị Lý
	thôn Liên Minh, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0346606411
	26/12/2025 14:25:54
	26/12/2025 17:00:00
	26/12/2025 16:19:52
	
	

	62
	H56.139-251226-0022
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ PHẠM HIẾU
	Thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0966894373
	26/12/2025 14:35:49
	26/12/2025 17:00:00
	26/12/2025 16:19:39
	
	





3. LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251221-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG THẾ TIẾN
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0976917178
	22/12/2025 08:05:12
	23/12/2025 08:05:00
	22/12/2025 14:39:45
	
	

	2
	H56.139-251222-0004
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	PHẠM THỊ CHUÔNG
	SỐ NHÀ 59, THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0969834358
	22/12/2025 08:25:32
	23/12/2025 08:24:59
	22/12/2025 14:33:13
	
	

	3
	H56.139-251222-0005
	Cấp bản sao Trích lục KẾT HÔN
	
	PHẠM THỊ CHUÔNG
	THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0969834358
	22/12/2025 08:25:38
	23/12/2025 08:24:59
	23/12/2025 11:40:08
	
	

	4
	H56.139-251222-0009
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	LÊ VĂN HANH
	số nhà 58, Thôn hùng tiến, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0988285451
	22/12/2025 09:06:34
	23/12/2025 09:05:59
	23/12/2025 11:40:33
	
	

	5
	H56.139-251222-0014
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ DUYÊN
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0967708294
	22/12/2025 10:00:25
	15/01/2026 10:00:00
	22/12/2025 14:33:45
	
	

	6
	H56.139-251222-0018
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	LÊ THỊ TIẾN
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0965798875
	22/12/2025 10:00:32
	25/12/2025 10:00:00
	23/12/2025 11:33:26
	
	

	7
	H56.139-251222-0019
	Cấp bản sao Trích lục Kết hôn
	
	LÊ THỊ TIẾN
	SỐ NHÀ 05, THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0965798875
	22/12/2025 10:00:40
	23/12/2025 10:00:00
	23/12/2025 11:38:49
	
	

	8
	H56.139-251222-0020
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG PHÚ TUYẾT
	THÔN CHUẾ 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0987338167
	22/12/2025 10:00:40
	23/12/2025 10:00:00
	23/12/2025 11:32:47
	
	

	9
	H56.139-251222-0026
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN HỮU SOẠN
	TẬP THỂ 708, Xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội
	0365091745
	22/12/2025 14:23:27
	29/12/2025 14:22:59
	22/12/2025 16:13:23
	
	

	10
	H56.139-251222-0032
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ HÀ
	TẬP THỂ 708, Xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội
	0968093825
	22/12/2025 14:47:49
	23/12/2025 14:46:59
	
	
	

	11
	H56.139-251222-0033
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN THỊ PHƯỢNG
	THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0857435686
	22/12/2025 14:53:09
	23/12/2025 14:52:59
	23/12/2025 16:52:30
	
	

	12
	H56.139-251222-0030
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	Nguyễn Văn Dùng
	Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0926799528
	22/12/2025 14:54:12
	23/12/2025 14:54:00
	23/12/2025 16:57:20
	
	

	13
	H56.139-251222-0034
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ THỦY
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369924536
	22/12/2025 15:22:00
	23/12/2025 15:22:00
	23/12/2025 16:52:06
	
	

	14
	H56.139-251222-0035
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	LÊ THỊ THỦY
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369924536
	22/12/2025 16:09:06
	23/12/2025 16:08:59
	23/12/2025 11:38:49
	
	

	15
	H56.139-251222-0036
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	LÊ THỊ THỦY
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369924536
	22/12/2025 16:09:13
	23/12/2025 16:08:59
	23/12/2025 11:38:49
	
	

	16
	H56.139-251222-0039
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	PHẠM THỊ LONG
	THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0989096331
	22/12/2025 16:09:20
	25/12/2025 16:08:59
	24/12/2025 15:16:49
	
	

	17
	H56.139-251222-0041
	Cấp ,bản sao Giấy khai sinh
	
	TRỊNH THỊ THU TRANG
	thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0869116860
	22/12/2025 16:34:26
	23/12/2025 16:33:59
	23/12/2025 16:52:06
	
	

	18
	H56.139-251222-0045
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN HỮU SOẠN
	TẬP THỂ 708, Xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội
	0365091745
	22/12/2025 16:56:44
	23/12/2025 16:56:00
	23/12/2025 11:38:48
	
	

	19
	H56.139-251223-0001
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0349611336
	23/12/2025 11:25:30
	24/12/2025 11:24:59
	23/12/2025 16:52:06
	
	

	20
	H56.139-251223-0003
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN TẤN TÀI
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0349611336
	23/12/2025 11:25:30
	24/12/2025 11:24:59
	23/12/2025 16:57:20
	
	

	21
	H56.139-251223-0005
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	PHẠM THỊ LÀ
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0365119376
	23/12/2025 11:25:30
	24/12/2025 11:24:59
	23/12/2025 16:56:17
	
	

	22
	H56.139-251223-0013
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	Bùi trí hoàng dũng
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0394458346
	23/12/2025 11:30:04
	24/12/2025 11:30:00
	23/12/2025 16:56:17
	
	

	23
	H56.139-251223-0012
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251223-2624)
	
	Bùi Trí Hoàng Dũng
	THÔN ĐÔNG THÀNH
	0394458346
	23/12/2025 11:30:54
	23/12/2025 17:00:00
	23/12/2025 16:32:26
	
	

	24
	H56.139-251223-0015
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ PHẠM HIẾU
	THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0353925633
	23/12/2025 14:26:02
	24/12/2025 14:26:00
	24/12/2025 10:52:03
	
	

	25
	H56.139-251223-0023
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251223-4085)
	
	TRƯƠNG THỊ THẢO NHI
	THÔN LIÊN MINH
	0376876123
	23/12/2025 15:30:59
	24/12/2025 17:00:00
	24/12/2025 15:17:25
	
	

	26
	H56.139-251223-0022
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG ĐÌNH NGHĨA
	THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0376876123
	23/12/2025 15:31:06
	24/12/2025 15:31:00
	24/12/2025 15:21:27
	
	

	27
	H56.139-251223-0033
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	LÊ CAO NGỌC
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0974144484
	23/12/2025 16:41:03
	24/12/2025 16:41:00
	24/12/2025 10:18:38
	
	

	28
	H56.139-251223-0034
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	LÊ CAO NGỌC
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0974144484
	23/12/2025 16:41:08
	24/12/2025 16:41:00
	24/12/2025 10:51:23
	
	

	29
	H56.139-251224-0002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN VĂN CẬN
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0988366328
	24/12/2025 08:36:59
	25/12/2025 08:35:59
	25/12/2025 10:04:04
	
	

	30
	H56.139-251224-0009
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ PHẠM HẢI
	THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0944156367
	24/12/2025 09:14:24
	29/12/2025 09:13:59
	26/12/2025 11:12:16
	
	

	31
	H56.139-251224-0010
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	PHẠM THỊ VÂN
	THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0973013265
	24/12/2025 09:35:18
	25/12/2025 09:35:00
	25/12/2025 10:05:44
	
	

	32
	H56.139-251224-0011
	Cấp bản sao Trích lục kết hôn
	
	PHẠM THỊ VÂN
	THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0973013265
	24/12/2025 09:36:10
	25/12/2025 09:35:59
	24/12/2025 15:52:46
	
	

	33
	H56.139-251224-0001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	ĐÀM MAI PHƯƠNG UYÊN
	SỐ NHÀ 31B, ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	0902759243
	24/12/2025 09:42:38
	31/12/2025 09:41:59
	29/12/2025 07:59:30
	
	

	34
	H56.139-251223-0037
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG THỊ KIM CHI
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0399627834
	24/12/2025 10:21:16
	25/12/2025 10:20:59
	25/12/2025 10:16:42
	
	

	35
	H56.139-251224-0028
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ HÀ
	TẬP THỂ 708, Xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội
	0968093825
	24/12/2025 15:51:46
	31/12/2025 15:50:59
	25/12/2025 10:15:58
	
	

	36
	H56.139-251224-0029
	Cấp bản sao Trích lục khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ HÀ
	TẬP THỂ 708, Xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội
	0968093825
	24/12/2025 15:51:52
	25/12/2025 15:50:59
	25/12/2025 10:16:20
	
	

	37
	H56.139-251225-0004
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ THỊ SỢI
	THÔN CHUẾ 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0362604843
	25/12/2025 09:38:37
	02/01/2026 09:37:59
	26/12/2025 14:23:15
	
	

	38
	H56.139-251225-0005
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ SỢI
	THÔN CHUẾ 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0362604843
	25/12/2025 09:38:37
	26/12/2025 09:37:59
	26/12/2025 14:18:03
	
	

	39
	H56.139-251225-0007
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ THỊ TƠ
	THÔN CHUẾ 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0362604843
	25/12/2025 09:38:46
	02/01/2026 09:37:59
	26/12/2025 14:16:52
	
	

	40
	H56.139-251225-0008
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ TƠ
	THÔN CHUẾ 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0362604843
	25/12/2025 09:38:53
	26/12/2025 09:37:59
	26/12/2025 14:24:24
	
	

	41
	H56.139-251225-0012
	Cấp , bản sao Giấy khai sinh
	
	Lê thị Phương Thảo
	Thôn phong lan xa hoang tien , Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0343234293
	25/12/2025 09:39:00
	26/12/2025 09:39:00
	
	
	

	42
	H56.139-251225-0014
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	Lê khắc Trường An
	Thôn phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0343234293
	25/12/2025 09:46:32
	26/12/2025 09:46:00
	26/12/2025 14:21:28
	
	

	43
	H56.139-251225-0017
	Cấp bản sao Trích lục Kết hôn
	
	NGUYỄN HỮU HÀI
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982195060
	25/12/2025 09:52:59
	26/12/2025 09:52:00
	26/12/2025 08:08:21
	
	

	44
	H56.139-251225-0015
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN HỮU HÀI
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982195060
	25/12/2025 09:53:06
	02/01/2026 09:52:59
	26/12/2025 11:15:21
	
	

	45
	H56.139-251225-0026
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	TRẦN HỮU TOẢN
	Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0971908809
	25/12/2025 15:00:36
	02/01/2026 15:00:00
	26/12/2025 14:21:46
	
	

	46
	H56.139-251225-0027
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN HỮU TOẢN
	Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0971908809
	25/12/2025 15:00:42
	26/12/2025 15:00:00
	26/12/2025 14:22:03
	
	

	47
	H56.139-251225-0033
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251225-3079)
	
	LÊ HÀ MY
	Thôn Trung Đoài
	0971225665
	25/12/2025 15:29:31
	26/12/2025 17:00:00
	26/12/2025 11:11:32
	
	

	48
	H56.139-251225-0032
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN QUANG
	số nhà 08, Thôn Trung Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0971225665
	25/12/2025 15:29:36
	26/12/2025 15:28:59
	26/12/2025 11:22:48
	
	

	49
	H56.139-251225-0035
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	PHẠM THỊ CÚC
	THÔN 4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0349611336
	25/12/2025 15:30:17
	02/01/2026 15:30:00
	29/12/2025 07:59:03
	
	

	50
	H56.139-251225-0036
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	VŨ NGUYÊN HIỆU
	số nhà 43, thôn khang đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0969783520
	25/12/2025 15:30:23
	26/12/2025 15:30:00
	26/12/2025 11:19:55
	
	

	51
	H56.139-251225-0037
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251225-3419)
	
	VŨ NGUYÊN PHÚC
	thôn Khang Đoài
	0969783520
	25/12/2025 15:42:58
	26/12/2025 17:00:00
	26/12/2025 11:17:26
	
	

	52
	H56.139-251225-0038
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	HỒ ĐỨC MẠNH
	SỐ NHÀ 25, THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0355636295
	25/12/2025 16:01:25
	26/12/2025 16:00:59
	26/12/2025 14:27:45
	
	

	53
	H56.139-251225-0039
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	HỒ TIẾN PHƯƠNG
	SỐ NHÀ 25,THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0355636295
	25/12/2025 16:01:25
	26/12/2025 16:00:59
	26/12/2025 14:27:45
	
	

	54
	H56.139-251225-0040
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	HỒ DIỆU LY
	SỐ NHÀ 25, THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0355636295
	25/12/2025 16:01:25
	26/12/2025 16:00:59
	26/12/2025 14:27:45
	
	

	55
	H56.139-251225-0043
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ BÍCH
	THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0354704585
	25/12/2025 16:27:47
	26/12/2025 16:26:59
	26/12/2025 14:27:56
	
	

	56
	H56.139-251225-0044
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN CHIẾN
	SỐ NHÀ 48,THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0357858836
	26/12/2025 08:20:29
	05/01/2026 08:20:00
	
	
	

	57
	H56.139-251225-0045
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN CHIẾN
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0357858836
	26/12/2025 08:20:30
	29/12/2025 08:20:00
	
	
	

	58
	H56.139-251226-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ MAI
	THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0377948457
	26/12/2025 08:42:35
	29/12/2025 08:41:59
	
	
	

	59
	H56.139-251226-0004
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	PHẠM THỊ THÚY
	THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0363805008
	26/12/2025 09:07:09
	05/01/2026 09:07:00
	29/12/2025 07:56:57
	
	

	60
	H56.139-251226-0009
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN LỰC
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0357858836
	26/12/2025 09:39:58
	29/12/2025 09:39:00
	
	
	

	61
	H56.139-251226-0008
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN LỰC
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0357858836
	26/12/2025 09:50:50
	05/01/2026 09:50:00
	
	
	

	62
	H56.139-251226-0010
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ YẾN
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0972809237
	26/12/2025 09:55:44
	05/01/2026 09:54:59
	
	
	

	63
	H56.139-251226-0012
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ YẾN
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0972809237
	26/12/2025 09:55:50
	29/12/2025 09:54:59
	
	
	

	64
	H56.139-251225-0042
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG
	416/77 HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0945675246
	26/12/2025 14:55:58
	29/12/2025 14:54:59
	
	
	

	65
	H56.139-251226-0027
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-251226-0195)
	
	PHẠM THỊ THẤT
	thôn giang sơn
	0982556027
	26/12/2025 16:13:40
	29/12/2025 17:00:00
	
	
	




6. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG



	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251222-0001
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	TRẦN TRỌNG VỌNG
	Thôn Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986043455
	22/12/2025 09:24:21
	20/01/2026 09:24:00
	
	
	

	2
	H56.139-251222-0031
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	HỒ ĐỨC ANH
	Số nhà 28/66 Tô Hiến Thành, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0986359234
	22/12/2025 14:51:41
	02/01/2026 14:50:59
	
	
	

	3
	H56.139-251224-0003
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	
	LÊ VĂN HOÀNG
	THÔN SƠN TRANG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0977068289
	24/12/2025 10:04:42
	09/01/2026 10:03:59
	
	
	

	4
	H56.139-251224-0021
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	PHẠM THỊ MINH
	thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986043455
	24/12/2025 15:53:48
	22/01/2026 15:52:59
	
	
	

	5
	H56.139-251226-0002
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	PHẠM THỊ LONG
	Thôn Thành xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	034797454546
	26/12/2025 15:23:35
	27/01/2026 15:22:59
	
	
	

	6
	H56.139-251226-0003
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	LÊ VĂN DƯƠNG (LÊ VĂN NINH)
	Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0928991122
	26/12/2025 15:42:03
	09/01/2026 15:41:59
	
	
	

	7
	H56.139-251226-0026
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Lê đức anh
	Thôn thanh xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0797567736
	26/12/2025 15:57:48
	27/01/2026 15:56:59
	
	
	



